
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 45 2002 UXTC 12tuần 

7 2 45 1001 UBT (P); T/d nề dính HC(P)

7 3 40 3013 UBT (T) 7cm

8 4 51 ĐT UNBT 6cm

8 5 44 1011 UXTC gây rong huyết

8 6 41 0000 UXTC 8 tuần

9 7 44 1001 UBT (P) 6cm

9 8 39 2011 UXTC có cuống

9 9 26 ĐT UNBT 9cm gây thống kinh

11 10 37 0000 UBT 2 bên/Mong con

11 11 30 1011 UBT (P) 5cm

11 12 25 0000 VS I/Tắc ODT(T)

2 13 46 2012 UBT (P) 4cm

2 14 33 1011 UBT (P) 7cm

2 15 28 0000 UNBT 12cm

16 23 ĐT UBT(T) 5cm

17 30 1001 UBT (T) 8cm

18 24 0000 UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

7 1 62 7027 Sa BQ TC độ  4+ TT độ 3 

7 2 58 5005 UBT (T) 6cm/VMC

7 3 34 1001 UBT (P) 7cm

8 4 51 3013 UXTC dưới niêm/Cường kinh

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

PHAN NGA + Q.KHOA + ANH TUẤN

PHAN NGA + ANH TUẤN + C.CHUYÊN.TT

PHAN NGA + ANH TUẤN + C.CHUYÊN.TT

HƯNG + H. PHƯƠNG + THANH THỦY.TT

ĐIỀN + HỮU DANH + H.GIA.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + K.XUYẾN + Q.MÁC.TT

BS KHOA NS + G.ĐỨC + VĂN THỦY.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + PHƯƠNG ANH

THU THỦY + Đ.THẢO + K.NGÂN.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + K.NGÂN.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + K.NGÂN.TT

ĐIỀN + HỮU DANH + H.GIA.TT

ĐIỀN + HỮU DANH + H.GIA.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

MỸ NGỌC + VY.YD + PHƯƠNG ANH

MỸ NGỌC + VY.YD + PHƯƠNG ANH

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS + D.TRANG.TT

BS KHOA NS + B CHI + B.VÂN.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt NX

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 04/05/2015 đến ngày 10/05/2015 (Tuần3)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc NX

LÊ THỊ BÉ HAI

HỒ THỦY TIÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ MAI

LÊ THỊ CHI

VŨ THỊ ÁNH NGUYỆT

ĐINH THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ XUYÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG NHI

NGÔ THỊ THANH TRÚC

CAO THỊ TUYẾT LINH

NGUYỄN THỊ THU ĐÀO

LÊ THANH HÀ

ĐẶNG THỊ GÁI

TRẦN THỊ NGỌC HÀ

LÂM THỊ THÚY PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THÚY AN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ

HOÀNG THỊ HIẾU

ĐINH THỊ THÙY LINH

83N

1508

1417

1483

1302

1376

1412

2361

SHC

1354

1317

1349

2174

1835

2245

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1364

2228

2174

1410

PM

Ngày: 04/05/2015 

Ngày: 05/05/2015 

1375

2337

1356

1373



8 5 37 1001 UBT (T) 6cm dính/VMC

8 6 41 2002 UXTC 6 tuần

9 7 47 1001 UXTC dưới niêm/Thiếu máu

9 8 45 2002 TSĐGĐHNMTC tái phát nhiều lần

9 9 42 1001 UBT (P) 6cm/VMC 

11 10 40 3002 UBT (P) 5cm

11 11 38 1011 UBT (P) 6cm

11 12 20 ĐT UBT 2 bên

2 13 31 1001 UBT (P) 6cm

2 14 27 1011 UBT (T) 6cm

2 15 31 1011 UBT (P) 5cm

16 25 ĐT UBT (P) 6cm

17 25 0000 VS I/ Tắc VT(P)

4 0 0

4 0 0

7 1 45 2022 Sa TC TT + UXTC 16 tuần

7 2 46 3003 UXTC

7 3 33 2002 UBT (P) 5cm

8 4 50 2002 Đa UXTC 12 tuần + Rong kinh

8 5 48 2012 UBT (T) 7cm/Thống kinh

8 6 45 3013 UBT (T) 5 cm

9 7 49 2002 UXTC 12tuần

9 8 47 4034 U hạ vị;T/d UBT(P) 8cm tái phát

9 9 38 1001 UBT (P) 8cm

11 10 39 1001 VS II/ Ứ dịc TV(T)

11 11 35 1001 UBT (P) 6cm

11 12 21 0000 UBT (T) + VS I

2 13 38 2002 UBT (P) 6cm

2 14 35 2012 UBT (P) 6cm

2 15 33 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

16 31 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

K.CHI.PNT + THU + X.QUỐC.TT

H.HIỆP + ÁI + CHÍ CÔNG.TT

H.HIỆP + ÁI + CHÍ CÔNG.TT

H.HIỆP + ÁI + CHÍ CÔNG.TT

DỰ BỊ

PHẠM TÀI + A.THƯ4

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

K.CHI.PNT + THU + X.QUỐC.TT

K.CHI.PNT + THU + X.QUỐC.TT

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + C.CÔNG.TT

MỸ NHI + THỤC TRANG + BÍCH TY

MỸ NHI + THỤC TRANG + BÍCH TY

MỸ NHI + THỤC TRANG + BÍCH TY

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + C.CƯỜNG.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + C.CƯỜNG.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + C.CƯỜNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + OANH.BM.HS + X.QUỐC.TT

THƯƠNG.BM + THANH THÚY + TUYẾT ANH.TT

THƯƠNG.BM + THANH THÚY + TUYẾT ANH.TT

THANH THÚY + TUYẾT ANH.TT

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + Đ.QUANG.TT

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + Đ.QUANG.TT

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + Đ.QUANG.TT

HƯNG + H. PHƯƠNG + THANH THỦY.TT

HƯNG + H. PHƯƠNG + THANH THỦY.TT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Cắt TC bán phần + Treo CTC vào mỏm nhô

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS Cắt NX, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

ĐẶNG THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ TƯƠI

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ CẨM GIANG

H' JUH ÊNUÔL

PHAN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ XUÂN MỚI

PHÙNG THỊ MÙI

NGUYỄN THỊ HÀ

ĐỖ THỊ HẰNG

THỚI THỊ MINH HẢI

NGUYỄN THỊ QUYẾT

LÊ THỊ THƯƠNG

TRÀ THỊ NGỌC HIỀN

BN TNTC

BN TNTC

ĐOÀN THỊ PHƯƠNG

LA THỊ HÒA

HỒ THỊ DUNG

DƯƠNG THỊ NGỌC TẶNG

TRẦN NGỌC Ý NHI

LÊ THỊ KIM THOA

PHẠM THỊ HÀ

TRẦN THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

TRƯƠNG THỊ NGỌC NGA

BẠCH THỊ CẨM

TỪ THIH LỆ CÓ

NGUYỄN THỊ THUYỀN

1348

2335

1378

2375

2272

2347

1010

1461

2250

2271

1233

85N

1425

1472

2399

2303

2352

1476

1914

2362

2405

1464

1419

2368

1511

2385

2353

2355

1514

Thứ: TƯ 

Ngày: 06/05/2015 



17 28 2012 UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 73 2002 Sa TC BQ TT độ 4

7 2 41 0040 NXTC mặt sau 8 tuần + UBT(T)

7 3 38 2022 UBT (P) 7cm

8 4 47 1021
Adenomysois + LNMCBT 2bên 

t/phát

8 5 33 0000
U hạ vị nghi LNMTCBT(T) 

dính/VMC

8 6 38 ĐT UBT 2bên

9 7 49 0020 UXTC 14 tuần

9 8 46 2002 UBT (T) 7cm nghi LNM

9 9 32 1001 UBT (T) + HM II

11 10 51 4004 UBT(T) 4cm tồn tại lâu

11 11 37 0010 NXTC dưới niêm mạc + VS II

11 12 36 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 13 43 2012 UBT 2bên nghi LNMTC 2 bên

2 14 31 0000 VS I + Adenomysois/VMC Bóc u

2 15 24 ĐT UBT (P) 7cm

16 22 0010 UBT (T) 7 cm nghi LNMTC

17 16 ĐT UBT (P) 10cm

4 0 0

4 0 0

7 1 58 6006 RH HMK, điều trị nội thất bại

7 2 48 2002 UXTC 12 tuần dưới thanh mạc

7 3 30 1001 UBT (P) 7cm

8 4 55 1001 ULNM trong cơ TC gây thống kinh

8 5 45 3003 UNBT(T) + UXTC

8 6 27 ĐT UBT (T) 8 cm

9 7 44 2032 Adenomysois 

9 8 34 2002 UBT (P) 5cm

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THU NGUYỆT + H QUYÊN + VĂN KHOA.TT

THU NGUYỆT + H QUYÊN + VĂN KHOA.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + P DUNG 2 + X.THẢO.TT

BS KHOA NS + MINH NGỌC + H.ANH.TT

HƯNG + MỘNG TUYỀN + TUẤN HẢI.TT

HƯNG + MỘNG TUYỀN + TUẤN HẢI.TT

MỘNG TUYỀN + TUẤN HẢI.TT

THU HÀ 2 + NGUYỄN LONG + THỊ THU.TT

THU HÀ 2 + NGUYỄN LONG + THỊ THU.TT

K.HOÀNG + MẬN + THỊ NGA.TT

K.HOÀNG + MẬN + THỊ NGA.TT

K.HOÀNG + MẬN + THỊ NGA.TT

DỰ BỊ

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

H.THẮM + V.HÙNG + KIM HÀO

H.THẮM + V.HÙNG + KIM HÀO

H.THẮM + V.HÙNG + KIM HÀO

THU HÀ 2 + NGUYỄN LONG + THỊ THU.TT

BS KHOA NS + THU NGÂN + T.VÂN.TT

BS KHOA NS + THANH MAI + T.NGUYỆT.TT

PHAN NGA + N.QUANG + THỊ HẰNG.TT

PHAN NGA + N.QUANG + THỊ HẰNG.TT

N.QUANG + THỊ HẰNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

DỰ BỊ

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP, nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Bóc NX + Bóc UBT, KTSD

TRẦN THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG

NGUYỄN THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ PHỤNG

LÊ THỊ HẬU

NGUYỄN THỊ GẤM

NGUYỄN THỊ TÂN

LÊ THỊ HỒNG GẤM

TRẦN THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN

LÊ NGUYỄN THANH HÀ

TRƯƠNG THỊ CẨM HẰNG

BN TNTC

BN TNTC

ĐOÀN THỊ CHÓNG

THÁI THỊ HUỲNH THẢO

NGUYỄN THỊ ẢNH

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

DƯƠNG THỊ KIỀU OANH 

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

THẠCH THỊ SO DA

THÀNH THỊ HOA

LÊ THỊ THÙY MỸ

TRẦN THỊ NGỌC THU

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ MINH

1513

2398

2262

2403

1547

1374

1433

2397

1497

1457

1432

1440

1435

1446

1453

1438

1450

1455

1456

2401

2328

79N

2301

1454

2364

2417

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/05/2015 

Ngày: 08/05/2015 



9 9 23 1001 UBT 2bên

11 10 37 3003 UBT (T) 5 cm

11 11 28 1001 UBT (P) 6cm

11 12 22 ĐT UBT (P) 5cm

2 13 30 1001 UBT (P) 6cm

2 14 26 ĐT UBT (T) 5 cm + vô kinh II

2 15 21 ĐT UBT (T) 6 cm

16 26 0000 UBT (T) 7 cm

17 19 0000 UBT (T) 7 cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỤC TRANG + A.THƯ2 + X.QUYÊN.TT

THỤC TRANG + A.THƯ2 + X.QUYÊN.TT

THỤC TRANG + A.THƯ2 + X.QUYÊN.TT

YẾN OANH + HOÀI NAM + THÙY HƯƠNG.TT

YẾN OANH + HOÀI NAM + THÙY HƯƠNG.TT

YẾN OANH + HOÀI NAM + THÙY HƯƠNG.TT

THU NGUYỆT + H QUYÊN + VĂN KHOA.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 24 tháng 4 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSDNGUYỄN THỊ THU THẢO

LƯ NGỌC THẢO

NGUYỄN THỊ DỎ

HUỲNH THỊ CỦA

LÊ THỊ XUÂN TRÚC

NGUYỄN THỊ THÚY NHI

TRẦN THỊ NGỌC LAN

LÂM THỊ KIM TRÂM

PHAN THỊ THƯƠNG

1506

1499

1479

2264

2404

2420

1468

1500

2265


